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Từ cơ sở dữ liệu giải đấu của Chess-Results http://chess-results.com
8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Challengers 
Cập nhật ngày: 15.03.2018 08:26:26
Tên Dwitama Gelar Sagara
Số thứ tự 10
Rating 2030
Rating quốc gia 0
Rating quốc tế 2030
Hiệu suất thi đấu 1804
FIDE rtg +/- -83,6
Điểm 5,5
Hạng 26
Liên đoàn INA
Số ID quốc gia 0
Số ID FIDE 7105053
Năm sinh 1996

Ván Bàn Số Tên Rtg LĐ Điểm KQ we w-we K rtg+/-
1 10 73 WCM Pham Tran Gia Thu 1586 VIE 4,5  w 1 0,94 0,06 40 2,4
2 6 47 WCM Mordido Kylen Joy 1778 PHI 7  b ½ 0,81 -0,31 40 -12,4
3 16 57 Cahyadi 1687 INA 4,5  w ½ 0,88 -0,38 40 -15,2
4 14 51 Lim Kian Hwa 1749 MAS 4  b 1 0,84 0,16 40 6,4
5 9 41 WFM Nguyen Thi Minh Oanh 1838 VIE 6  w 0 0,75 -0,75 40 -30
6 17 43 Nguyen Xuan Nhi 1805 VIE 5,5  b 0 0,78 -0,78 40 -31,2
7 28 71 Krishnan Ritvik 1594 IND 4  w 1 0,94 0,06 40 2,4
8 20 50 Pham Cong Minh 1755 VIE 5,5  b ½ 0,83 -0,33 40 -13,2
9 18 53 Dang Anh Minh 1725 VIE 4,5  w 1 0,86 0,14 40 5,6
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